
Ngày Tháng Năm

1 Ngữ văn 9 Võ Hoàng Anh Thư 24 2 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A1 Khánh Hội

2 Ngữ văn 9 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 4 1 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A2 Khánh Hội

3 Toán 9 Nguyễn Đình Lộc 18 11 2009 Tp. HCM Nam Kinh 9A1 Khánh Hội

4 Tiếng Anh 9 Huỳnh Anh Khoa 4 6 2009 Tp. HCM Nam Kinh 9A4 Khánh Hội

5 Tiếng Anh 9 Trương Hoàng Thảo Nguyên 4 6 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A1 Khánh Hội

6 Tiếng Anh 9 Phan Vĩnh Tín 16 5 2009 Tp. HCM Nam Kinh 9A1 Khánh Hội

7 Vật lý 9 Nguyễn Anh Kiệt 20 12 2009 Tp. HCM Nam Kinh 9A4 Khánh Hội

8 Hóa học 9 Lê Quang Vinh 22 6 2009 Tp. HCM Nam Kinh 9A2 Khánh Hội

9 Lịch sử 9 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 12 3 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A3 Khánh Hội

10 Lịch sử 9 Cao Anh Thư 1 3 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A1 Khánh Hội

11 Lịch sử 9 Lý Ngọc Minh Thư 26 6 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A2 Khánh Hội

12 Lịch sử 9 Trần Trương Nguyễn Phương Trân 3 10 2009 Tp. HCM Nữ Hoa 9A3 Khánh Hội

13 Địa lý 9 Huỳnh Nguyễn Thiên Thành Tân 27 5 2009 Tp. HCM Nam Kinh 9A4 Khánh Hội

14 Địa lý 9 Nguyễn Trần Thanh Thùy 15 10 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A1 Khánh Hội

15 Công nghệ 9 Đỗ  Khánh Linh 27 6 2009 Thái Bình Nữ Kinh 9A3 Khánh Hội

16 Công nghệ 9 Nguyễn Khang Thịnh 5 9 2009 Tp. HCM Nam Kinh 9A1 Khánh Hội

17 Công nghệ 9 Võ Hoàng Phương Vy 19 7 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A4 Khánh Hội

18 Công nghệ 9 Đặng Huỳnh Uyển Xuân 28 5 2009 Tp. HCM Nữ Kinh 9A2 Khánh Hội
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